PHỤC LỤC 1. DANH MỤC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU 
PHỤC VỤ LẤY MẪU GIÁM SÁT CÚM GIA CẦM VÀ CÚM LỢN

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Đóng gói
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A.
	VẬT TƯ LẤY MẪU CÚM GIA CẦM
	 

	I
	Vật tư pha chế dung dịch bảo quản mẫu tại NCVD và các RAHO
	 

	1
	Ống nhựa đáy vát 15 ml-đựng DDBQ mẫu (500 cái/thùng) (210+210*15% = 242 ống/Chi cục)
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 15 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 17.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Labcon, Corning, Eppendorf hoặc tương đương
	Thùng
	500
	9

	2
	Minimum Essential Medium (500ml/chai)
	1. Mô tả:
- Dung dịch Minimum Essential Medium.
- Nồng độ 1X
- Bao gồm L-Glutamine, Phenol red, không bao gồm Hepes
2. Bảo quản: 2 - 8ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	Chai
	500
	34

	3
	Kháng sinh Gentamycine, 10 mg/ml, 100ml/lọ
	1. Mô tả:
- Kháng sinh Gentamycine
- Nồng độ 10mg/ml.
2. Bảo quản: 2 - 8ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	Lọ
	100
	15

	4
	Penicillin-Streptomycin (100X), 100ml/chai
	1. Mô tả:
- Kháng sinh tổng hợp Penicillin và Streptomycin
- Được sử dụng trong môi trường nuôi cấy tế bào 
- Nồng độ 100X
 2. Bảo quản:  ≤ -15ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	Chai
	100
	16

	5
	HEPES buffer solution (1M, 100ml/chai)
	1.Mô tả:  
Dung dịch Hepes (1M, 238,3 mg/mL)
- Độ pH: 7.2 ± 0,2
2. Bảo quản: 2-30 ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	Chai
	100
	16

	II
	Vật tư phục vụ lấy mẫu NCVD/Chi cục vùng giao cho 16 đơn vị lấy mẫu 
	 

	1
	Tăm bông dạng que, có khấc bẻ (210*5+210*5*20%= 1260/Chi cục)
	1. Mô tả:
Tăm bông dạng que nhựa mềm, có khấc bẻ, đã tiệt trùng, đóng gói từng cái, chiều dài: >= 152.908 mm, bao gồm:
Chiều dài đầu bông: >=16,76 mm
Đường kính đầu bông: >= 3,556 mm
Chiều dài que: >=152,146 mm
Đường kính que: 2.54 mm nhỏ dần về 0.914 mm
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Puritan, Copan, hoặc tương đương
	Cái
	1 cái
	15697,5

	2
	Túi gel giữ nhiệt độ (500g/túi, 10 túi/vòng/chi cục*10 vòng = 100 túi/Chi cục)
	1. Mô tả: Dung dịch gel dùng để bảo quản mẫu xét nghiệm, 500g/túi
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Việt Nam
	Túi
	1 túi
	1300

	3
	Túi đựng mẫu (Zipper) 24x34 (1 túi/chi cục)
	1. Mô tả: Túi đựng mẫu (Zipper) 24x34
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Việt Nam
	Túi
	100 cái/túi
	8

	4
	Bút đánh dấu (marker pen) (1 hộp/chi cục)
	1. Mô tả: Bút đánh dấu dùng cho phòng thí nghiệm (permanent marker pen), có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Nhật Bản
	Hộp
	10 cái/hộp
	8

	5
	Thùng nhựa bảo quản mẫu (1 chiếc/Chi cục)
	1. Mô tả:
Dung tích 60 L
	Việt Nam
	Thùng
	thùng
	13

	B.
	VẬT TƯ LẤY MẪU CÚM LỢN
	 

	I
	Vật tư pha chế dung dịch bảo quản mẫu tại NCVD, RAHO2, RAHO6 và RAHO7
	 

	1
	Ống nhựa đáy vát 15 ml-đựng DDBQ mẫu (500 cái/thùng) (180+180*15% = 207 ống/Chi cục)
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 15 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 17.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Labcon, Eppendorf, Corning, hoặc tương đương
	thùng
	500
	5

	2
	Minimum Essential Medium (500ml/chai)
	1. Mô tả:
- Dung dịch Minimum Essential Medium.
- Nồng độ 1X
- Bao gồm L-Glutamine, Phenol red, không bao gồm Hepes
2. Bảo quản: 2 - 8ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	chai
	500
	16

	3
	Kháng sinh Gentamycine, 10 mg/ml, 10ml/lọ
	1. Mô tả:
- Kháng sinh Gentamycine
- Nồng độ 10mg/ml.
2. Bảo quản: 2 - 8ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	chai
	10
	7

	4
	Antibiotic-Antimycotic (100x, liquid), 100ml/chai
	1. Mô tả
- Dung dịch kháng sinh (100X) chứa penicillin, streptomycin và amphotericin B. 
- Thành phần: Amphotericin B, Penicillin G, Streptomycin sulfate
2. Bảo quản: ≤-15°C
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	chai
	100
	4

	5
	Bovine Albumin Fraction V (7.5% solution, 100ml/chai)
	1. Mô tả
- Huyết thanh được sử dụng trong môi trường nuôi cấy
- pH: 6- 8
2. Bảo quản: 2-8 ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	chai
	100
	4

	6
	HEPES buffer solution (1M, 100ml/chai)
	1.Mô tả:  
Dung dịch Hepes (1M, 238,3 mg/mL)
- Độ pH: 7.2 ± 0,2
2. Bảo quản: 2-30 ºC
	Corning; gibco, sigma, hoặc tương đương
	chai
	100
	4

	II
	Vật tư phục vụ lấy mẫu NCVD/Chi cục vùng giao cho 10 đơn vị lấy mẫu 
	 

	1
	Tăm bông dạng que, có khấc bẻ (180+180*15%= 207 tăm bông/Chi cục)
	1. Mô tả:
Tăm bông dạng que nhựa mềm, có khấc bẻ, đã tiệt trùng, đóng gói từng cái, chiều dài: >= 152.908 mm, bao gồm:
Chiều dài đầu bông: >=16,76 mm
Đường kính đầu bông: >= 3,556 mm
Chiều dài que: >=152,146 mm
Đường kính que: 2.54 mm nhỏ dần về 0.914 mm
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Puritan, Copan, hoặc tương đương
	Cái
	1 cái
	1656

	2
	Túi gel giữ nhiệt độ (500g/túi, 10 túi/vòng/chi cục*6 vòng = 60 túi/Chi cục)
	1. Mô tả: Dung dịch gel dùng để bảo quản mẫu xét nghiệm, 500g/túi
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Việt Nam
	Túi
	1 túi
	480

	3
	Túi đựng mẫu (Zipper) 24x34 (1 túi/chi cục)
	1. Mô tả: Túi đựng mẫu (Zipper) 24x34
2. Bảo quản: 15-25ºC
	Việt Nam
	Túi
	100 cái/túi
	4

	4
	Bút đánh dấu (marker pen) (1 hộp/chi cục)
	1. Mô tả: Bút đánh dấu dùng cho phòng thí nghiệm 
(permanent marker pen), có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Nhật Bản
	Hộp
	10 cái/hộp
	4

	5
	Thùng nhựa bảo quản mẫu (1 chiếc/Chi cục)
	1. Mô tả:
Dung tích 60 L
	Việt Nam
	Thùng
	thùng
	8


6



PHỤC LỤC 2. DANH MỤC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU 
PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM MẪU GIÁM SÁT CÚM GIA CẦM

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả đặc tính
	Đơn vị tính
	Xuất xứ
	Đóng gói
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A.
	VẬT TƯ XÉT NGHIỆM CÚM GIA CẦM

	I
	Xét nghiệm RT-PCR, lưu mẫu, gửi mẫu đi 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ống eppendorf thường 1.5ml (500c/túi)
	1. Mô tả: 
Ống ly tâm thể tích 1.5ml ml đáy chóp côn, có chia vạch (500 cái/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Thể tích ống: 1.5 ml, có chia vạch
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt; protease 
- Có thể tiệt trùng ở 122 độ C trong 15 phút
- Giới hạn nhiệt bảo quản: -80oC
- Chịu được lực ly tâm: 40.000 G
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	500 
	15

	2
	Ống nhựa lưu mẫu 2.0 ml (có nắp vặn)
	1. Mô tả: 
Ống nhựa lưu mẫu có nắp vặn, thể tích 2ml, tự đứng (500 cái/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Đã tiệt trùng
- Thể tích ống: 2 ml
- Không chứa Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Có thể tiệt trùng ở 122 độ C trong 15 phút
- Giới hạn nhiệt bảo quản: -80oC
- Thân ống có chia vạch thể tích
- Chịu được lực ly tâm: 20.000 G
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	100 
	79

	2
	Ống eppendorf free RNA (500c/túi)
	1. Mô tả: 
Ống ly tâm thể tích 2.0ml đáy chóp nón (500c/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Không chứa Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Có thể tiệt trùng ở 122 độ C trong 15 phút
- Giới hạn nhiệt bảo quản: -80oC
- Thể tích ống: 2.0 ml
- Chịu được lực ly tâm: >= 20.000 RCF
- Thân ống có chia vạch
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	500 
	12

	3
	Kit chiết tách TACO (320 test/kit)
	1. Mô tả: 
Bộ kít chiết tách DNA/RNA sử dụng công nghệ hạt từ (320 test/kit)
2. Quy cách:
- Magnetic Bead
- Lysis Buffer
- Washing Buffer A1
- Washing Buffer B2
- Eluting Buffer
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	kit
	Gene Reach, Qiagen hoặc tương đương
	320 
	8

	4
	Kít tách chiết MagMAX Core Nucleic Acid Purification Kit (500 test/kit) (1 Plate, 1 comp và 1 strip là đc 12 mẫu XN)
	1. Mô tả: 
Bộ kít chiết tách DNA/RNA sử dụng công nghệ hạt từ (500 test/kít)
2. Quy cách: bao gồm:
• 275 mL Lysis Solution, store at room temperature
• 220 mL Binding Solution, store at room temperature
• 300 mL Wash Solution 1, store at room temperature
• 300 mL Wash Solution 2, store at room temperature
• 55 mL Elution Buffer, store at room temperature
• 5 mL Proteinase K, store at room temperature
• 11 mL Magnetic Beads, store at room temperature
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	kit
	Applied  Biosystems, Qiagen, hoặc tương đương
	500
	4

	5
	KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96 plate (50 cái/thùng)
	1. Mô tả: 
Giếng sâu dùng cho chuẩn bị mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Đáy chữ V; 50 cái / thùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Scientific - Mỹ
	50
	2

	6
	KingFisher Duo 12-tip comb for Microtiter 96 Deepwell plate (50 cái/thùng)
	1. Mô tả: 
Lược 12 răng, dùng cho chuẩn bị mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Số răng: 12; 50 cái/ hộp. 
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Scientific - Mỹ
	50
	2

	7
	KingFisher Duo elution strip (10 cái/thùng)
	1. Mô tả: 
Đĩa 200ul dùng cho thu hồi mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Đĩa 96 giếng, 200ul/ giếng; 40 cái/thùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Scientific - Mỹ 
	10
	3

	8
	KingFisher  Deepwell 96 plate (50 cái/thùng)
	1. Mô tả: 
Giếng sâu dùng cho chuẩn bị mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Đáy chữ V; 50 cái / thùng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Scientific - Mỹ 
	50
	1

	9
	KingFisher 96 tip comb for DW Magnets (10 cái/hộp)
	1. Mô tả: 
Lược 96 răng, dùng cho chuẩn bị mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Số răng: 96; 10 cái/ hộp. 
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Hộp
	Thermo Scientific - Mỹ 
	10
	1

	10
	KingFisher 96 plate 200ul (48 cái/ thùng)
	1. Mô tả: 
Đĩa 200ul dùng cho thu hồi mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Đĩa 96 giếng, 200ul/ giếng
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Scientific - Mỹ 
	48
	1

	 
	KingFisher mL Tube strip (vật tư cho máy tách chiết)  (1 mẫu/cái)
	1. Mô tả:
Strip dùng cho thu hồi mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Tube Strip 5 ống
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Fisher Scientific, hoặc tương đương
	900
	 

	 
	KingFisher mL Tip combs (vật tư cho máy tách chiết) (5 mẫu/cái)
	1. Mô tả: 
Lược 5 răng, dùng cho chuẩn bị mẫu, theo máy.
2. Quy cách:
Số răng: 5; cái lược. 
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Thermo Fisher Scientific, hoặc tương đương
	800
	 

	11
	Kit tách chiết DNA/RNA bằng hạt từ
	1. Mô tả:
Dùng cho tách chiết bán tự động nucleic acid (DNA bộ gen, DNA vi khuẩn, DNA / RNA virus) từ nhiều mẫu bệnh phẩm khác nhau bằng công nghệ hạt từ.
2. Thành phần:
Lysozyme Buffer 15 ml
Lysozyme 150 mg
Lysis Buffer HLT 120 ml
Carrier RNA 10 x 1.2 ml working solution
RNAse Free Water 2 x 15 ml
Proteinase K 10 x 1.1 ml working solution
SNAP Solution 10.5 ml Binding Solution (fill with 99.7% Isopropanol)
empty bottle (final volume 120 ml)
Wash Buffer HLT 360 ml (final volume 600 ml)
Wash Buffer II 180 ml (final volume 600 ml)
Wash Buffer M 150 ml (final volume 600 ml)
Elution Buffer M 60 ml
KF96 Tip Comb for DW magnets 5
2.0 ml Deep Well Plate 5 x 4
200 µl Elution Plate 5 x 2
Sealing Foils 10
1.5 ml Receiver Tubes 10 x 50 pcs
3. Bảo quản: nhiệt độ phòng
	Bộ
	INVITEK Molecular, Hoặc tương đương
	480
	1

	12
	Plate & Sleeve (320)
	1. Mô tả:
Bộ vật tư tách chiết mẫu
Thành phần:  96-Well Extraction Plate, Mixing Sleeve, tacoTM Sticker
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	GeneReach, thermo, hoặc tương đương
	1
	1

	13
	Kít chạy phản ứng nhân gen định lượng một bước XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix (500 test/kit)
	1. Mô tả: Kít chạy phản ứng nhân gen định lượng một bước mix sẵn
2. Quy cách: Ống dung dịch trộn sẵn, nồng độ 2X (2X concentrated One-Step Master Mix) bao gồm: Đệm phản ứng 2X gồm dATP, dCTP, dGTP, dTTP, magnesium chloride, XLT reverse transcriptase, RNase inhibitor protein, hot-start DNA polymerase, blue qPCR dye, và chất bảo quản.
Đóng gói: 500 x 20 ul/ phản ứng
3. Bảo quản: -15 đến -25oC
4. Hạn sử dụng: >= 8 tháng
	kit
	Invitrogen, QuantaBio, qiagen hoặc tương đương
	500 
	22

	14
	Ống PCR 0,2 ml nhân gen (nắp đi kèm ống) (120/hộp)
	1.Mô tả: 
Ống PCR dạng dãy 8 ống, nắp đính kèm từng ống, thể tích 0.2 ml
2.Quy cách
- Thể tích 0.2 ml
- Vật liệu được làm bằng polypropylene, trong suốt, thành mỏng.
- Với nắp phẳng, sử dụng cho realtime PCR
- Chứng nhận Không chứa Dnase, Rnase, không chứa nội độc tố gây sốt.
- Có thể tiệt trùng ở 122 độ C trong 15 phút
- Giới hạn nhiệt bảo quản: -80oC
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	120 
	86

	15
	Đầu tip có lọc 1000 ul (6*96cái/hộp = 576/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 1000ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 6 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	960 
	20

	16
	Đầu tip có lọc 200 ul (960/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 200ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 10 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	960 
	12

	17
	Đầu tip có lọc 20 ul (960/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 20-40ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 10 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, eppendorf, Conring, hoặc tương đương
	960 
	9

	18
	Đầu tip thường 200 ul (1000/túi)
	1. Mô tả:
Đầu côn thường, thể tích 200ul.
- Phù hợp với các loại pipetman thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase.
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đầu côn  có thể khử trùng hơi nước ở 122oC
2. Đóng gói: 1000 c/túi
	túi
	Labcon - Mỹ
hoặc tương đương
	1.000 
	13

	19
	Ethanol 100%, 2.5l/chai
	1. Mô tả: 
Dung dịch Ethanol tinh khiết  dùng cho phòng thí nghiệm
2. Quy cách: 2.5L/chai
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Merck; sigma hoặc tương đương
	2,5
	14

	20
	Hộp lưu mẫu (100 ống x 50 hộp/thùng)
	1. Mô tả:
Hộp lưu mẫu bằng bìa carton; cán bóng, 100  vị trí, 50 hộp/thùng
2. Bảo quản: 15-25oC
	thùng
	Việt Nam
	5.000 
	19

	21
	Primers M (2000 test/kit)
	1. Mô tả:
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer 1: Sequence: GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C
+ Reverse primer 1 Sequence: AGG GCA TTY TGG ACA AAK CGT CTA
+ Forward primer 2 Sequence: AGA TGA GYC TTC TAA CCG AGG TCG
+ Reverse primer 2 Sequence: TGC AAA NAC ATC YTC AAG TCT CTG
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên.
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	22
	Probe M (2000 test/kit)
	1. Mô tả:
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe 1 Sequence: FAM-TGC AGT CCT CGC TCA CTG GGC ACG-BHQ1
+ Probe 2 Sequence: FAM - TCA GGC CCC CTC AAA GCC GA – BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên.
- Phương pháp tinh sạch: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch
	2.000 
	8

	23
	Primers H5 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer Sequence: ACATATGACTACCCACARTATTCAG
+ Reverse primer 1 Sequence: AAACCAGCCACTATGATTGC
+ Reverse primer 2 Sequence: AGACCAGCTAYCATGATTGC
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: De-salted 
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	24
	Probe H5 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe Sequence: FAM-TCAACAGTGGCGAGTTCCCTAGCA-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	25
	Primers H7 (2000 test/kit)  
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer:   AGAAATGAAATGGCTCCTGTCAA
+ Reverse primer 1:    GGTTTTTTCTTGTATTTTTATATGACTTAG
+ Reverse primer 2:    AGATAATGCTGCATTCCCGCAGATG
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	26
	Probe H7 (2000 test/kit)  
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe sequence: FAM-AGATAATGCTGCATTCCCGCAGATG-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	27
	Primers N1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer 1 Sequence: TGG ACT AGT GGG AGC AGC AT  
+ Reverse primer 1 Sequence: TGT CAA TGG TTA AGG GCA ACT C
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	28
	Probe N1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe 1 Sequence: FAM-CAATYTGGACYAGTGGRAGYAGCAT-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	29
	Primers N6 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer Sequence: CCCCACCAATGGGAACTG
+ Reverse primer  Sequence: TCTAGGAATGCAAACCCTTTTACC
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	30
	Probe N6 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe Sequence: (FAM)-CCAATAACAGGAGGGAGCCCAGACCC-(BHQ1)
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	31
	Primers N8 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer Sequence: TCC ATG YTT TTG GGT TGA RAT GAT
+ Reverse primer  Sequence: GCT CCA TCR TGC CAY GAC CA
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	32
	Probe N8 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe Sequence: FAM-TCH AGY AGC TCC ATT GTR ATG TGT GGA GT –BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	33
	Primers N9 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward Primer (N9-1F_CNIC) TGGCAATGACACACACTAGTCAGT
+ Reverse Primer (N9-1R_CNIC): ATT ACC TGG ATA AGG GTC ATT ACA CT  
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	8

	34
	Probe N9 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe (N9-1P_CNIC): AGACAATCCCCGACCGAATGACCC
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	Kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2000 test/ kit
	8

	II
	VẬT TƯ PHÂN LẬP CÚM GIA CẦM
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đĩa 96 giếng đáy V (96-well microtiter plate V-bottom, 100/case)
	1. Mô tả: 
Đĩa 96 giếng đáy chữ V làm ngưng kết hồng cầu (96-well microtiter plate V-bottom) (100 cái/thùng)
2. Quy cách: 
- Đĩa 96 giếng
- Vật liệu: polystyrene
- Không tiệt trùng
- Thể tích sử dụng khuyến nghị: 75 tới 200 μL.
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Hộp
	Corning; sigma, Nunc hoặc tương đương
	100 
	1 

	2
	50ml centrifuge tube (25 cái/túi x 20 túi/thùng) 
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 50 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 20.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Thùng
	Labcon,, eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	1

	3
	15ml centrifuge tube (500/case)
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 15 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 17.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Thùng
	Labcon,, eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	1

	4
	Spin-X centrifuge tube filters (96/case) 
	1. Mô tả: 
Spin-X centrifuge tube filters 
2. Quy cách: 
- Đã tiệt trùng
- Không chứa RNase và Dnase
- Chịu được lực tối đa: 16,000 RCF
- Membrane Pore Size: 0.22 µm  
- Tube size: 2 ml
- Thể tích sử dụng: 500ul
- Đóng gói: 96 cái/thùng
3. Bảo quản: 15-25oC
	Thùng
	Nunc, corning, hoặc tương đương
	96 
	1

	5
	PBS tablet (100 tablets/box)
	1. Mô tả: 
Dung dịch muối đệm Phosphat (Phosphate-bufferered saline) (100 viên/hộp)
2. Quy cách: Dạng viên nén
3. Bảo quản: 15-25oC, khô, thoáng gió
	Hộp
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	1 
	1

	6
	Bơm tiêm 1ml (100c/hộp)
	1. Mô tả: 
Bơm tiêm thể tích 1ml (100 cái/ hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
3. Hạn dùng: >= 12 tháng
	hộp
	Việt Nam
	100 
	2

	7
	Kim tiêm 23G (100c/hộp)
	1. Mô tả: 
Kim tiêm 23G (100 cái/ hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
3. Hạn dùng: >= 12 tháng
	hộp
	Việt Nam
	100 
	3

	8
	Bơm tiêm 5ml (100c/hộp)
	1. Mô tả: 
Bơm tiêm thể tích 5ml (100 cái/ hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
3. Hạn dùng: >= 12 tháng
	hộp
	Việt Nam
	100 
	3

	III
	VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHO CÚM GIA CẦM
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Găng tay Latex, không bột, cỡ S (50 đôi/hộp)
	1. Mô tả: Găng tay y tế không bột dùng trong xét nghiệm, cỡ S
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	50 
	42

	2
	Găng tay Latex, không bột, cỡ M (50 đôi/hộp)
	1. Mô tả: Găng tay y tế không bột dùng trong xét nghiệm, cỡ M
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	50 
	43

	3
	Khẩu trang y tế (50 chiếc/hộp)
	1. Mô tả: Khẩu trang loại dùng 1 lần
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp 
	Việt Nam
	50 
	42

	4
	Khẩu trang N95 (20 chiếc/hộp)
	1. Mô tả: Khẩu trang phòng dịch 3M-N95
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Hàn Quốc
	20 
	42

	5
	Mũ chùm đầu (100 cái/túi)
	1. Mô tả: Mũ chùm đầu dùng trong phòng thí nghiệm
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	100 
	18

	6
	Áo choàng vô trùng Tyvex
	1. Mô tả: Áo choàng vô trùng dùng trong phòng thí nghiệm
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	cái
	Trung quốc
	1 
	190

	7
	Cồn 96 (500ml/chai)
	1. Mô tả: Dung dịch cồn 96o
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Việt Nam
	500 
	45

	8
	Nước cất 2 lần (1 lít/chai)
	1. Mô tả: Nước cất dùng trong pha chế môi trường 
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Việt Nam
	1 
	40

	9
	Thuốc sát trùng VIRKON S (500g/hộp)
	1. Mô tả: Vikon S dạng bột
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	1 
	27

	10
	Bông y tế (100g/túi)
	1. Mô tả: Bông y tế (100g/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	40

	11
	Bút đánh dấu cố định có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
	1. Mô tả: Bút đánh dấu dùng cho phòng thí nghiệm (permanent marker pen), có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Nhật Bản
	10 
	8

	12
	Plastic bag, zipper (100c/túi)
	1. Mô tả: Túi nhựa mép dính 24x34
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	100 
	8

	13
	Túi đựng rác thải y tế 10kg (1kg/túi)
	1. Mô tả: 
Túi đựng rác thải y tế loại 10kg, màu đen (1kg/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	17

	14
	Túi đựng rác thải y tế 5kg (1kg/túi)
	1. Mô tả: 
Túi đựng rác thải y tế loại 5kg, màu trắng (1kg/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	17




PHỤC LỤC 3. DANH MỤC VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU 
PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM MẪU GIÁM SÁT CÚM LỢN
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả đặc tính
	Đơn vị tính
	Xuất xứ
	Đóng gói
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A.
	VẬT TƯ XÉT NGHIỆM CÚM LỢN

	I
	Xét nghiệm RT-PCR, lưu mẫu, gửi mẫu đi 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ống eppendorf thường 1.5ml (500c/túi)
	1. Mô tả: 
Ống ly tâm thể tích 1.5ml ml đáy chóp côn, có chia vạch (500 cái/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Thể tích ống: 1.5 ml, có chia vạch
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt; protease 
- Khả năng chịu nhiệt: -80 đến 122 độ C
- Chịu được lực ly tâm: 40.000 G
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	8

	2
	Ống nhựa lưu mẫu 2.0 ml (có nắp vặn)
	1. Mô tả: 
Ống nhựa lưu mẫu có nắp vặn, thể tích 2ml, tự đứng (500 cái/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Đã tiệt trùng
- Thể tích ống: 2 ml
- Không chứa Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Khả năng chịu nhiệt: -80 đến 122 độ C 
- Thân ống có chia vạch thể tích
- Chịu được lực ly tâm: 20.000 G
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, corning, hoặc tương đương
	100 
	47

	3
	Ống eppendorf free RNA (500c/túi)
	1. Mô tả: 
Ống ly tâm thể tích 2.0ml đáy chóp nón (500c/túi)
2. Quy cách:
- Chất liệu: Polypropylene
- Không chứa Dnase/Rnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Khả năng chịu nhiệt: -80 đến 122 độ C 
- Thể tích ống: 2.0 ml
- Chịu được lực ly tâm: >= 20.000 RCF
- Thân ống có chia vạch
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	túi
	Labcon, eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	5

	4
	Kit chiết tách TACO (320 test/kit)
	1. Mô tả: 
Bộ kít chiết tách DNA/RNA sử dụng công nghệ hạt từ (320 test/kit)
2. Quy cách:
- Magnetic Bead
- Lysis Buffer
- Washing Buffer A1
- Washing Buffer B2
- Eluting Buffer
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	kit
	Gene Reach hoặc tương đương
	320 
	3

	5
	Kít tách chiết MagMAX Core Nucleic Acid Purification Kit (500 test/kit) (1 Plate, 1 comp và 1 strip là đc 12 mẫu XN)
	1. Mô tả: 
Bộ kít chiết tách DNA/RNA sử dụng công nghệ hạt từ (500 test/kít)
2. Quy cách: bao gồm:
• 275 mL Lysis Solution, store at room temperature
• 220 mL Binding Solution, store at room temperature
• 300 mL Wash Solution 1, store at room temperature
• 300 mL Wash Solution 2, store at room temperature
• 55 mL Elution Buffer, store at room temperature
• 5 mL Proteinase K, store at room temperature
• 11 mL Magnetic Beads, store at room temperature
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	kit
	Applied Biosystems, Qiagen hoặc tương đương
	500
	2

	6
	Kít chạy phản ứng nhân gen định lượng một bước XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix (500 test/kit)
	1. Mô tả: Kít chạy phản ứng nhân gen định lượng một bước mix sẵn
2. Quy cách: Ống dung dịch trộn sẵn, nồng độ 2X (2X concentrated One-Step Master Mix) bao gồm: Đệm phản ứng 2X gồm dATP, dCTP, dGTP, dTTP, magnesium chloride, XLT reverse transcriptase, RNase inhibitor protein, hot-start DNA polymerase, blue qPCR dye, và chất bảo quản.
Đóng gói: 500 x 20 ul/ phản ứng
3. Bảo quản: -15 đến -25oC
4. Hạn sử dụng: >= 8 tháng
	kit
	Invitrogen, Quanta Bio, Qiagen hoặc tương đương
	500
	5

	7
	Ống PCR 0,2 ml nhân gen (nắp đi kèm ống) (120/hộp)
	1.Mô tả: 
Ống PCR dạng dãy 8 ống, nắp đính kèm từng ống, thể tích 0.2 ml
2.Quy cách
- Thể tích 0.2 ml
- Vật liệu được làm bằng polypropylene, trong suốt, thành mỏng.
- Với nắp phẳng, sử dụng cho realtime PCR
- Chứng nhận Không chứa Dnase, Rnase, không chứa nội độc tố gây sốt.
- Có thể tiệt trùng ở 122 độ C trong 15 phút
- Giới hạn nhiệt bảo quản: -80oC
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	120
	16

	8
	Đầu tip có lọc 1000 ul (6*96cái/hộp = 576/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 1000ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 6 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	576
	4

	9
	Đầu tip có lọc 200 ul (960/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 200ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 10 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	960
	4

	10
	Đầu tip có lọc 20 ul (960/hộp)
	1. Mô tả:
Đầu côn có lọc, thể tích 20-40ul.
2. Quy cách:
- Phù hợp với các loại pipet thông dụng
- Không chứa DNA/Dnase/Rnase, protease
- Không chứa độc tố gây sốt, nội độc tố
- Đã khử trùng ( Sterile)
- Đầu côn và hộp đựng có thể khử trùng hơi nước lại ở 122oC trong 15 phút
- Đóng gói: 96 cái/hộp, 10 hộp/Khay
3. Bảo quản: 15-25 độ C
	hộp
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	960
	4

	11
	Đầu tip thường 200 ul (1000/túi)
	1. Mô tả:
Đầu côn thường, thể tích 200ul.
- Phù hợp với các loại pipetman thông dụng
- Không chứa Dnase/Rnase.
- Không chứa độc tố, nội độc tố gây sốt
- Đầu con có thể khử trùng hơi nước ở 122oC trong 15 phút
2. Đóng gói: 1000 c/túi
	túi
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	1000
	4

	12
	Ethanol 100%, 2.5l/chai
	1. Mô tả: 
Dung dịch Ethanol tinh khiết  dùng cho phòng thí nghiệm
2. Quy cách: 2.5L/chai
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Sigma, Merck, hoặc tương đương
	2,5
	10

	13
	Hộp lưu mẫu (100 ống x 50 hộp/thùng)
	1. Mô tả:
Hộp lưu mẫu bằng bìa carton, cán bóng; 100  vị trí, 50 hộp/thùng
2. Bảo quản: 15-25oC
	thùng
	Việt Nam
	5000
	5

	14
	Primers M (2000 test/kit)
	1. Mô tả:
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer 1: Sequence: GAC CRA TCC TGT CAC CTC TGA C
+ Reverse primer 1 Sequence: AGG GCA TTY TGG ACA AAK CGT CTA
+ Forward primer 2 Sequence: AGA TGA GYC TTC TAA CCG AGG TCG
+ Reverse primer 2 Sequence: TGC AAA NAC ATC YTC AAG TCT CTG
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên.
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2000
	4

	15
	Probe M (2000 test/kit)
	1. Mô tả:
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe 1 Sequence: FAM-TGC AGT CCT CGC TCA CTG GGC ACG-BHQ1
+ Probe 2 Sequence: FAM - TCA GGC CCC CTC AAA GCC GA – BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên.
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2000
	4

	16
	Primers H1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer SIV H1-1F JVDI Sequence: AAT AAT TCA ACY GAC ACT G
+ Reverse primer SIV H1-1R JVDI Sequence: GTT TAC ATA GTT TYC CRT
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted 
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	14
	Probe H1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe Sequence: FAM-AAG AAT GTA ACM GTA ACA CAC TCT G-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	15
	Primers H3 (2000 test/kit)  
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer SIV H3-1F JVDI 1:   AAA TTG AAG TGA CTA ATG CTA C
+ Reverse primer SIV H3-1R JVDI 1:    TGA GGC AAC TAG TGA CCT AAG
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	16
	Probe H3 (2000 test/kit)  
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe sequence SIV H3-1P JVDI 1: FAM-CAA CAG GTA GAA TAT GCG ACA GTC C-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4
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	Primers N1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer SIV N1-1F JVDI 1 Sequence: GTA ATG GTG TTT GGA TAG GAA G
+ Reverse primer SIV N1-1R JVDI 1 Sequence: ATG CTG CTC CCA CTA GTC CAG
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	18
	Probe N1 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe SIV N1-1P JVDI 1 Sequence: FAM-TGA TTT GGG ATC CTA ATG GAT GGA CAG-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe: Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	19
	Primers N2 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus
2. Quy cách: - Sequence:
+ Forward primer SIV N2-1F JVDI Sequence: TGG ACA GGG AAC AAC ACT AAA C
+ Reverse primer  SIV N2-1R JVDI 1 Sequence: ACA AGC CTC CCA TCG TAA AT
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Primer: De-salted
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	20
	Probe N2 (2000 test/kit)
	1. Mô tả: 
Dùng xét nghiệm chẩn đoán virus, đầu dò fam-bhq1
2. Quy cách: - Sequence:
+ Probe SIV N2-1P JVDI 1 Sequence: FAM-CAA ATG AAA TGG AAC ACC CAA CTC AT-BHQ1
- Yêu cầu có protocol hướng dẫn sử dụng và hoàn nguyên
- Phương pháp tinh sạch: 
+ Probe : 200 nmol/Ống; Dual HPLC
3. Bảo quản: 15-25oC
	kit
	Biosearch, invitrogen hoặc tương đương
	2.000 
	4

	II
	Phân lập
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng/đĩa (24-well/ plate, 100/case)
	1. Mô tả: 
Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng (100/case)
2. Quy cách: 
-Đĩa 24 giếng/ đĩa
-Vật liệu: polystyrene
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Corning, Nunc hoặc tương đương
	100 
	2

	2
	Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng/đĩa (24-well/ plate, 100/case)
	1. Mô tả: 
Đĩa 96 giếng đáy chữ V làm ngưng kết hồng cầu (96-well microtiter plate V-bottom) (100 cái/thùng)
2. Quy cách: 
- Đĩa 96 giếng
- Vật liệu: polystyrene
- Không tiệt trùng
- Thể tích sử dụng khuyến nghị: 75 tới 200 μL.
3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Corning, Nunc hoặc tương đương
	100 
	2

	3
	Cell culture flask 75cm2 (Vent, 100/case)
	1. Mô tả:
- Chai nhựa nuôi cấy tế bào, Diện tích tăng trưởng tế bào 75 cm²
- Được sản xuất từ ​​polystyrene nguyên chất rõ ràng về mặt quang học
- Được xử lý để gắn tế bào tối ưu
- Được in với số lô để dễ dàng truy xuất nguồn gốc
- Tiệt trùng bằng chiếu xạ gamma
không gây sốt
- Nắp màu cam, đường kính nắp: 28mm
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	Thùng
	Corning, Nunc hoặc tương đương
	100 
	2

	4
	50ml centrifuge tube (25 cái/túi x 20 túi/thùng) 
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 50 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 20.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Thùng
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	2

	5
	15ml centrifuge tube (500/case)
	1. Mô tả: Ống nhựa đáy vát 15 ml (500 cái /Thùng)
2. Qui cách:
- Nắp phẳng, có sẵn gioăng chống rò gỉ chất lỏng.
- Chất liệu thân ống: Polypropylene
- Chịu lực ly tâm: >= 17.000 rcf
- Khả năng chịu nhiệt thân ống: -80°C đến 122°C
- Không chứa RNase/Dnase, nội độc tố, độc tố gây sốt
- Đã khử trùng
3. Bảo quản: 15-25°C
	Thùng
	Labcon, Eppendorf, corning, hoặc tương đương
	500 
	2

	6
	Spin-X centrifuge tube filters (96/case) 
	1. Mô tả: 
Spin-X centrifuge tube filters 
2. Quy cách: 
- Đã tiệt trùng
- Không chứa RNase và Dnase
- Chịu được lực tối đa: 16,000 RCF
- Membrane Pore Size: 0.22 µm  
- Tube size: 2 ml
- Thể tích sử dụng: 500ul
- Đóng gói: 96 cái/thùng
3. Bảo quản: 15-25oC
	Thùng
	Corning hoặc tương đương
	96 
	2

	7
	Antibiotic-Antimycotic (100x, liquid)
	1. Mô tả
- Dung dịch kháng sinh (100X) chứa penicillin, streptomycin và amphotericin B. 
2. Bảo quản: ≤-15°C
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	0 
	4

	8
	Kanamycin sulfate (100x, 50ml)
	1. Mô tả:
- Kanamycin sulfate 5000ug/ ml
- Endotoxin < 0.25 EU/ml, tiệt trùng, 
2. Bảo quản:   -25°C đến -15°C  
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	4

	9
	MEM (1x, 500ml)
	1. Mô tả:
- MEM (Minimum Essential Medium) có chứa Earle's salts and L-glutamine 
- Đã tiệt trùng, không chứa Mycoplasma
2. Bảo quản: 2°C đến 8°C  
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	500 
	8

	10
	Fetal bovine serum (500ml)
	1. Mô tả
- Fetal Bovine Serum, nguồn gốc Mỹ, 
đáp ứng các tiêu chuẩn về vô trùng
2. Bảo quản:  -40°C đến -10°C
	Chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	500 
	2

	11
	MEM Vitamin solution (x100, 100ml)
	1. Mô tả:
- MEM Vitamin solution (100X)
- Không chứa mycoplasma, tiệt trùng
2. Bảo quản: -25°C đến -15°C  
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	8

	12
	Trypsin-EDTA (10x, 100ml)
	1. Mô tả:
- Trypsin-EDTA  sử dụng để tách các tế bào bám dính khỏi bề mặt nuôi cấy. 
- Đã lọc vô trùng
2. Bảo quản: ≤-15°C
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	8

	13
	Sodium bicarbonate solution (7.5%, 100ml)
	1. Mô tả:
- Sodium bicarbonate solution (7.5%, 100ml) để duy trì độ pH trong môi trường nuôi cấy
- Đã được kiểm tra Mycoplasma
2. Bảo quản: 2°C - 30°C  
	Chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	6

	14
	HEPES buffer solution (1M, 100ml)
	1.Mô tả:  
Dung dịch Hepes (1M, 238,3 mg/mL)
- Độ pH: 7.2 ± 0,2
2. Bảo quản: 2-30 ºC
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	6

	15
	DPBS (powder, 10litre)
	1. Mô tả:
- Dung dịch muối cân bằng được sử dụng cho nhiều ứng dụng nuôi cấy tế bào
- pH: 7.2- 7.7
- Không chứa phenol red, Canxi, Magie
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	0 
	6

	16
	TPCK Trypsin
	1. Mô tả
Trypsin đã được xử lý bằng N-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK) để vô hiệu hóa hoạt tính của extraneous chymotryptic
2. Bảo quản: -20 ºC
	kit
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	0 
	6

	17
	Bovine Albumin Fraction V (7.5% solution, 100ml/chai)
	1. Mô tả
- Huyết thanh được sử dụng trong môi trường nuôi cấy
- pH: 6-8
2. Bảo quản: 2-8 ºC
	Chai
	Corning, Gibco, Sigma hoặc tương đương
	100 
	6

	III
	VẬT TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Găng tay Latex, không bột, cỡ S (50 đôi/hộp)
	1. Mô tả: Găng tay y tế không bột dùng trong xét nghiệm, cỡ S
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	50 
	6

	2
	Găng tay Latex, không bột, cỡ M (50 đôi/hộp)
	1. Mô tả: Găng tay y tế không bột dùng trong xét nghiệm, cỡ M
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	50 
	6

	3
	Khẩu trang y tế (50 chiếc/hộp)
	1. Mô tả: Khẩu trang loại dùng 1 lần
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp 
	Việt Nam
	50 
	5

	4
	Khẩu trang N95 (20 chiếc/hộp)
	1. Mô tả: Khẩu trang phòng dịch 3M-N95
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Hàn Quốc
	20 
	6

	5
	Mũ chùm đầu (100 cái/túi)
	1. Mô tả: Mũ chùm đầu dùng trong phòng thí nghiệm
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	100 
	5

	6
	Áo choàng vô trùng Tyvex
	1. Mô tả: Áo choàng vô trùng dùng trong phòng thí nghiệm
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	cái
	Trung Quốc
	1 
	90

	7
	Cồn 96 (500ml/chai)
	1. Mô tả: Dung dịch cồn 96o
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Việt Nam
	500 
	15

	8
	Nước cất 2 lần (1 lít/chai)
	1. Mô tả: Nước cất dùng trong pha chế môi trường 
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	chai
	Việt Nam
	1 
	12

	9
	Thuốc sát trùng VIRKON S (500g/hộp)
	1. Mô tả: Vikon S dạng bột
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Việt Nam
	1 
	11

	10
	Bông y tế (100g/túi)
	1. Mô tả: Bông y tế (100g/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	14

	11
	Bút đánh dấu cố định có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
	1. Mô tả: Bút đánh dấu dùng cho phòng thí nghiệm (permanent marker pen), có 2 đầu viết (10 cái/hộp)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	hộp
	Nhật Bản
	10 
	4

	12
	Plastic bag, zipper (100c/túi)
	1. Mô tả: Túi nhựa mép dính 24x34
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	100 
	4

	13
	Túi đựng rác thải y tế 10kg (1kg/túi)
	1. Mô tả: 
Túi đựng rác thải y tế loại 10kg, màu đen (1kg/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	4

	14
	Túi đựng rác thải y tế 5kg (1kg/túi)
	1. Mô tả: 
Túi đựng rác thải y tế loại 5kg, màu trắng (1kg/túi)
2. Bảo quản: Nhiệt độ phòng
	túi
	Việt Nam
	1 
	4





